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Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát 

phải quán các pháp chẳng hòa hợp nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp không 

phân biệt nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán các pháp không tạp loại nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp không 

biến khác nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán các pháp không biểu thị nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp theo 

giác huệ nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
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Phải quán các pháp chỉ có giả danh để luận rõ 

nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các 

pháp chỉ có lời nói giả thi thiết ra nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp chỉ giả gây 

dựng không xứ không thời cũng không thật sự khá 

tuyên nói được nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. Phải quán các pháp chỉ có hư giả tánh tướng 

dụng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải 

quán các pháp không ngăn ngại nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán sắc uẩn không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán thọ tưởng 

hành thức uẩn không hạn lượng nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn xứ không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ không hạn lượng nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán sắc xứ không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán thanh 

hương vị xúc pháp xứ không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn giới không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt 
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thân ý giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán sắc giới không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán thanh 

hương vị xúc pháp giới không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn thức giới không hạn lượng nên 

tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán nhĩ tỷ 

thiệt thân ý thức giới không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn xúc không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc không hạn lượng nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa.  

Phải quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không hạn lượng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ không hạn lượng nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán địa giới không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán thủy hỏa 

phong không thức giới không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
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Phải quán nhân duyên không hạn lượng nên 

tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 

không hạn lượng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. 

Phải quán vô minh không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não không hạn lượng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán các pháp không tướng trạng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán tướng các 

pháp thông suốt nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. Phải quán các pháp bản tánh tịnh nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp không 

lời nói nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán các pháp không sanh thảy nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp 

không diệt thảy nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. Phải quán các pháp Niết-bàn thảy nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp chơn 

như thảy nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải 

quán các pháp không đi đến nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 
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Phải quán các pháp không mình người nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp 

mình người ngang nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-

mật-đa. Phải quán các pháp dị sanh Thánh giả bản 

tánh tịnh nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải 

quán các pháp vứt bỏ gánh nặng không thêm ích 

nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các 

pháp không phương xứ nên tùy thuận Bát-nhã Ba-

la-mật-đa. Sở dĩ vì sao? 

Vì bản tánh sắc uẩn không phương không xứ, 

bản tánh thọ tưởng hành thức uẩn không phương 

không xứ. Bản tánh nhãn xứ không phương không 

xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không phương 

không xứ. Bản tánh sắc xứ không phương không 

xứ, bản tánh thanh hương vị xúc pháp xứ không 

phương không xứ. Bản tánh nhãn giới không 

phương không xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý giới 

không phương không xứ. 

Bản tánh sắc giới không phương không xứ, bản 

tánh thanh hương vị xúc pháp giới không phương 

không xứ. Bản tánh nhãn thức giới không phương 

không xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới 

không phương không xứ. Bản tánh nhãn xúc không 

phương không xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

không phương không xứ. Bản tánh nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không phương không xứ, bản 
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tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ không phương không xứ. 

Bản tánh địa giới không phương không xứ, bản 

tánh thủy hỏa phong không thức giới không 

phương không xứ. Bản tánh nhân duyên không 

phương không xứ; bản tánh đẳng vô gián duyên, sở 

duyên duyên, tăng thượng duyên không phương 

không xứ. Bản tánh vô minh không phương không 

xứ; bản tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 

ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không 

phương không xứ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Phải quán các pháp vắng 

lặng an vui nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán các pháp không ái, không lìa ái nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp 

không nhiễm không lìa nhiễm nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. Sở dĩ vì sao? 

Vì chơn tánh sắc uẩn không nhiễm không lìa 

nhiễm, chơn tánh thọ tưởng hành thức uẩn không 

nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhãn xứ không 

nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh sắc 

xứ không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh thanh 

hương vị xúc pháp xứ không nhiễm không lìa 

nhiễm. Chơn tánh nhãn giới không nhiễm không lìa 
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nhiễm, chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không 

nhiễm không lìa nhiễm. 

Chơn tánh sắc giới không nhiễm không lìa 

nhiễm, chơn tánh thanh hương vị xúc pháp giới 

không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhãn 

thức giới không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh 

nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không nhiễm không lìa 

nhiễm. Chơn tánh nhãn xúc không nhiễm không lìa 

nhiễm; chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không 

nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ không nhiễm không lìa 

nhiễm; chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ không nhiễm không lìa nhiễm. 

Chơn tánh địa giới không nhiễm không lìa 

nhiễm, chơn tánh thủy hỏa phong không thức giới 

không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhân 

duyên không nhiễm không lìa nhiễm; chơn tánh 

đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 

duyên không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh vô 

minh không nhiễm không lìa nhiễm; chơn tánh 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không nhiễm 

không lìa nhiễm. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Phải quán các pháp thanh 

tịnh rốt ráo nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
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Phải quán các pháp không đắm lìa đắm nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp 

giác ngộ Bồ-đề và Phật trí nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp không, vô tướng, 

vô nguyện nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán các pháp là thuốc hay Từ Bi làm 

thượng thủ nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán các pháp trụ từ trụ tịnh, không lỗi không 

lấy nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán 

các pháp đối các hữu tình không giận không hờn 

nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán biển cả không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán hư không 

không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. 

Phải quán sắc uẩn lìa các tướng nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán thọ tưởng hành 

thức uẩn lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-

la-mật-đa. 

Phải quán nhãn xứ lìa các tướng nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. 
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Phải quán sắc xứ lìa các tướng nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán thanh hương vị 

xúc pháp xứ lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn giới lìa các tướng nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý 

giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. 

Phải quán sắc giới lìa các tướng nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán thanh hương vị 

xúc pháp giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn thức giới lìa các tướng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt 

thân ý thức giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn xúc lìa các tướng nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. 

Phải quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 

phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra 
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các thọ lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-

mật-đa. 

Phải quán địa giới lìa các tướng nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán thủy hỏa phong 

không thức giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhân duyên lìa các tướng nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa; phải quán đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lìa 

các tướng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán vô minh lìa các tướng nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa; phải quán hành, thức, danh 

sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu 

thán khổ ưu não lìa các tướng nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán sắc uẩn không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán thọ tưởng 

hành thức uẩn không ngằn mé nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn xứ không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 
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Phải quán sắc xứ không ngằn mé nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán thanh hương vị 

xúc pháp xứ không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn giới không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt 

thân ý giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán sắc giới không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán thanh 

hương vị xúc pháp giới không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn thức giới không ngằn mé nên 

tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán nhĩ tỷ 

thiệt thân ý thức giới không ngằn mé nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn xúc không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh 
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ra các thọ không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. 

Phải quán địa giới không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải quán thủy hỏa 

phong không thức giới không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán nhân duyên không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa; phải quán đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 

không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-

đa. 

Phải quán vô minh không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa; phải quán hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não không ngằn mé nên tùy thuận 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán sáng mặt trời soi không ngằn mé nên 

tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán tất cả 

âm thanh không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. Phải quán tất cả hữu tình không 

ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải 

quán chứa nhóm thiện pháp không ngằn mé nên tùy 

thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
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Phải quán các pháp được định không ngằn mé 

nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán tất 

cả Phật pháp không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. Phải quán các pháp không ngằn mé 

nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán 

không tánh không ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa. Phải quán tất cả tâm và tâm sở không 

ngằn mé nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải 

quán tâm hành không ngằn mé nên tùy thuận Bát-

nhã Ba-la-mật-đa. 

Phải quán thiện pháp không chuyển biến nên 

tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phải quán pháp 

bất thiện vô lượng nên tùy thuận Bát-nhã Ba-la-

mật-đa. Phải quán tất cả pháp như sư tử rống nên 

tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Sở dĩ vì sao? 

Vì sắc uẩn như biển cả, thọ tưởng hành thức 

uẩn như biển cả. Nhãn xứ như biển cả, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ như biển cả. Sắc xứ như biển cả, thanh 

hương vị xúc pháp xứ như biển cả. Nhãn giới như 

biển cả, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như biển cả. Sắc giới 

như biển cả, thanh hương vị xúc pháp giới như biển 

cả. Nhãn thức giới như biển cả, nhĩ tỷ thiệt thân ý 

thức giới như biển cả. Nhãn xúc như biển cả, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc như biển cả. Nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ như biển cả, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ như biển cả.  
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Địa giới như biển cả, thủy hỏa phong không 

thức giới như biển cả. Nhân duyên như biển cả; 

đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 

duyên như biển cả. Vô minh như biển cả; hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 

lão tử sầu thán khổ ưu não như biển cả. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như hư không, 

thọ tưởng hành thức uẩn như hư không. Nhãn xứ 

như hư không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như hư không. 

Sắc xứ như hư không, thanh hương vị xúc pháp xứ 

như hư không. Nhãn giới như hư không, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý giới như hư không. Sắc giới như hư không, 

thanh hương vị xúc pháp giới như hư không. Nhãn 

thức giới như hư không, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới 

như hư không. Nhãn xúc như hư không, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc như hư không. Nhãn xúc làm duyên sanh 

ra các thọ như hư không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ như hư không. 

Địa giới như hư không, thủy hỏa phong không 

thức giới như hư không. Nhân duyên như hư 

không; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên như hư không. Vô minh như hư 

không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như hư 

không. 
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Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc như núi Diệu Cao 

nghiêm dồi các thứ, thọ tưởng hành thức như núi 

Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Nhãn xứ như núi Diệu 

Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như 

núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Sắc xứ như núi 

Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, thanh hương vị xúc 

pháp xứ như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. 

Nhãn giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ 

tỷ thiệt thân ý giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các 

thứ. 

Sắc giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, 

thanh hương vị xúc pháp giới như núi Diệu Cao 

nghiêm dồi các thứ. Nhãn thức giới như núi Diệu 

Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới 

như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Nhãn xúc 

như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. 

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như núi Diệu 

Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ như núi Diệu Cao nghiêm dồi 

các thứ. 

Địa giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, 

thủy hỏa phong không thức giới như núi Diệu Cao 

nghiêm dồi các thứ. Nhân duyên như núi Diệu Cao 

nghiêm dồi các thứ; đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên như núi Diệu Cao 
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nghiêm dồi các thứ. Vô minh như núi Diệu Cao 

nghiêm dồi các thứ; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 

xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu 

não như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như mặt trời sanh 

sáng, thọ tưởng hành thức uẩn như mặt trời sanh 

sáng. Nhãn xứ như mặt trời sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ như mặt trời sanh sáng. Sắc xứ như mặt 

trời sanh sáng, thanh hương vị xúc pháp xứ như 

mặt trời sanh sáng. Nhãn giới như mặt trời sanh 

sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như mặt trời sanh sáng. 

Sắc giới như mặt trời sanh sáng, thanh hương 

vị xúc pháp giới như mặt trời sanh sáng. Nhãn thức 

giới như mặt trời sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức 

giới như mặt trời sanh sáng. Nhãn xúc như mặt trời 

sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như mặt trời sanh 

sáng. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như mặt 

trời sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ như mặt trời sanh sáng. 

Địa giới như mặt trời sanh sáng, thủy hỏa 

phong không thức giới như mặt trời sanh sáng. 

Nhân duyên như mặt trời sanh sáng; đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như mặt 

trời sanh sáng. Vô minh như mặt trời sanh sáng; 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như mặt trời sanh 

sáng. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như tiếng không 

ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như tiếng không 

ngằn mé. Nhãn xứ như tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ như tiếng không ngằn mé. Sắc xứ 

như tiếng không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp 

xứ như tiếng không ngằn mé. Nhãn giới như tiếng 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như tiếng 

không ngằn mé. 

Sắc giới như tiếng không ngằn mé, thanh hương 

vị xúc pháp giới như tiếng không ngằn mé. Nhãn 

thức giới như tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân 

ý thức giới như tiếng không ngằn mé. Nhãn xúc như 

tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như 

tiếng không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ như tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như tiếng không 

ngằn mé. 

Địa giới như tiếng không ngằn mé, thủy hỏa 

phong không thức giới như tiếng không ngằn mé. 

Nhân duyên như tiếng không ngằn mé; đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như 

tiếng không ngằn mé. Vô minh như tiếng không 

ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
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thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như tiếng 

không ngằn mé. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như hữu tình giới 

không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như hữu 

tình giới không ngằn mé. Nhãn xứ như hữu tình giới 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như hữu tình 

giới không ngằn mé. Sắc xứ như hữu tình giới 

không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như 

hữu tình giới không ngằn mé. Nhãn giới như hữu 

tình giới không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như 

hữu tình giới không ngằn mé. 

Sắc giới như hữu tình giới không ngằn mé, 

thanh hương vị xúc pháp giới như hữu tình giới 

không ngằn mé. Nhãn thức giới như hữu tình giới 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như 

hữu tình giới không ngằn mé. Nhãn xúc như hữu 

tình giới không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như 

hữu tình giới không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ như hữu tình giới không ngằn mé, 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

như hữu tình giới không ngằn mé. 

Địa giới như hữu tình giới không ngằn mé, thủy 

hỏa phong không thức giới như hữu tình giới không 

ngằn mé. Nhân duyên như hữu tình giới không 

ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
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thượng duyên như hữu tình giới không ngằn mé. Vô 

minh như hữu tình giới không ngằn mé; hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não như hữu tình giới không ngằn 

mé. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như đất không 

ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như đất không 

ngằn mé. Nhãn xứ như đất không ngằn mé, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ như đất không ngằn mé. Sắc xứ như 

đất không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ 

như đất không ngằn mé. Nhãn giới như đất không 

ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như đất không 

ngằn mé. 

Sắc giới như đất không ngằn mé, thanh hương 

vị xúc pháp giới như đất không ngằn mé. Nhãn thức 

giới như đất không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức 

giới như đất không ngằn mé. Nhãn xúc như đất 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như đất 

không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ như đất không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ như đất không ngằn mé. 

Địa giới như đất không ngằn mé, thủy hỏa 

phong không thức giới như đất không ngằn mé. 

Nhân duyên như đất không ngằn mé; đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như đất 
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không ngằn mé. Vô minh như đất không ngằn mé; 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như đất không 

ngằn mé. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như nước không 

ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như nước không 

ngằn mé. Nhãn xứ như nước không ngằn mé, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ như nước không ngằn mé. Sắc xứ 

như nước không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp 

xứ như nước không ngằn mé. Nhãn giới như nước 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như nước 

không ngằn mé. 

Sắc giới như nước không ngằn mé, thanh 

hương vị xúc pháp giới như nước không ngằn mé. 

Nhãn thức giới như nước không ngằn mé, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý thức giới như nước không ngằn mé. 

Nhãn xúc như nước không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc như nước không ngằn mé. Nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ như nước không ngằn mé, 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

như nước không ngằn mé. 

Địa giới như nước không ngằn mé, thủy hỏa 

phong không thức giới như nước không ngằn mé. 

Nhân duyên như nước không ngằn mé; đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 
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như nước không ngằn mé. Vô minh như nước 

không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não 

như nước không ngằn mé. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như lửa không 

ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như lửa không 

ngằn mé. Nhãn xứ như lửa không ngằn mé, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ như lửa không ngằn mé. Sắc xứ như 

lửa không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ 

như lửa không ngằn mé. Nhãn giới như lửa không 

ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như lửa không ngằn 

mé. 

Sắc giới như lửa không ngằn mé, thanh hương 

vị xúc pháp giới như lửa không ngằn mé. Nhãn thức 

giới như lửa không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức 

giới như lửa không ngằn mé. Nhãn xúc như lửa 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như lửa 

không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ như lửa không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ như lửa không ngằn mé. 

Địa giới như lửa không ngằn mé, thủy hỏa 

phong không thức giới như lửa không ngằn mé. 

Nhân duyên như lửa không ngằn mé; đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như lửa 

không ngằn mé. Vô minh như lửa không ngắn mé; 
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hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như lửa không 

ngằn mé. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như gió không 

ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như gió không 

ngằn mé. Nhãn xứ như gió không ngằn mé, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ như gió không ngằn mé. Sắc xứ như 

gió không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ 

như gió không ngằn mé. Nhãn giới như gió không 

ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như gió không ngằn 

mé. 

Sắc giới như gió không ngằn mé, thanh hương 

vị xúc pháp giới như gió không ngằn mé. Nhãn thức 

giới như gió không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức 

giới như gió không ngằn mé. Nhãn xúc như gió 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như gió 

không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ như gió không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ như gió không ngằn mé. 

Địa giới như gió không ngằn mé, thủy hỏa 

phong không thức giới như gió không ngằn mé. 

Nhân duyên như gió không ngằn mé; đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như gió 

không ngằn mé. Vô minh như gió không ngằn mé; 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
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sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như gió không 

ngằn mé. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như hư không 

không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như hư 

không không ngằn mé. Nhãn xứ như hư không 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như hư không 

không ngằn mé. Sắc xứ như hư không không ngằn 

mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như hư không 

không ngằn mé. Nhãn giới như hư không không 

ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như hư không 

không ngằn mé. 

Sắc giới như hư không không ngằn mé, thanh 

hương vị xúc pháp giới như hư không không ngằn 

mé. Nhãn thức giới như hư không không ngằn mé, 

nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như hư không không 

ngằn mé. Nhãn xúc như hư không không ngằn mé, 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như hư không không ngằn 

mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như hư 

không không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ như hư không không ngằn 

mé. 

Địa giới như hư không không ngằn mé, thủy 

hỏa phong không thức giới như hư không không 

ngằn mé. Nhân duyên như hư không không ngằn 

mé, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
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thượng duyên như hư không không ngằn mé. Vô 

minh như hư không không ngằn mé; hành, thức 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não như hư không không ngằn mé. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn lìa tướng hợp 

thiện, thọ tưởng hành thức uẩn lìa tướng hợp thiện. 

Nhãn xứ lìa tướng hợp thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

lìa tướng hợp thiện. Sắc xứ lìa tướng hợp thiện, 

thanh hương vị xúc pháp xứ lìa tướng hợp thiện. 

Nhãn giới lìa tướng hợp thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý 

giới lìa tướng hợp thiện. 

Sắc giới lìa tướng hợp thiện, thanh hương vị xúc 

pháp giới lìa tướng hợp thiện. Nhãn thức giới lìa 

tướng hợp thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa 

tướng hợp thiện. Nhãn xúc lìa tướng hợp thiện, nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xúc lìa tướng hợp thiện. Nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ lìa tướng hợp thiện, nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa 

tướng hợp thiện. 

Địa giới lìa tướng hợp thiện, thủy hỏa phong 

không thức giới lìa tướng hợp thiện. Nhân duyên lìa 

tướng hợp thiện; đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên lìa tướng hợp thiện. Vô 

minh lìa tướng hợp thiện; hành, thức, danh sắc, lục 
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xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não lìa tướng hợp thiện. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn lìa tướng nhóm 

pháp, thọ tưởng hành thức uẩn lìa tướng nhóm 

pháp. Nhãn xứ lìa tướng nhóm pháp, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ lìa tướng nhóm pháp. Sắc xứ lìa tướng 

nhóm pháp, thanh hương vị xúc pháp xứ lìa tướng 

nhóm pháp. Nhãn giới lìa tướng nhóm pháp, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý giới lìa tướng nhóm pháp. 

Sắc giới lìa tướng nhóm pháp, thanh hương vị 

xúc pháp giới lìa tướng nhóm pháp. Nhãn thức giới 

lìa tướng nhóm pháp, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới 

lìa tướng nhóm pháp. Nhãn xúc lìa tướng nhóm 

pháp, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa tướng nhóm pháp. 

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tướng nhóm 

pháp, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ lìa tướng nhóm pháp. 

Địa giới lìa tướng nhóm pháp, thủy hỏa phong 

không thức giới lìa tướng nhóm pháp. Nhân duyên 

lìa tướng nhóm pháp; đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên lìa tướng nhóm pháp. Vô 

minh lìa tướng nhóm pháp; hành, thức, danh sắc, 

lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não lìa tướng nhóm pháp. 
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Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như định không 

ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như định không 

ngằn mé. Nhãn xứ như định không ngằn mé, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ như định không ngằn mé. Sắc xứ 

như định không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp 

xứ như định không ngằn mé. Nhãn giới như định 

không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như định 

không ngằn mé. 

Sắc giới như định không ngằn mé, thanh hương 

vị xúc pháp giới như định không ngằn mé. Nhãn 

thức giới như định không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân 

ý thức giới như định không ngằn mé. Nhãn xúc như 

định không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như 

định không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ như định không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như định không 

ngằn mé. 

Địa giới như định không ngằn mé, thủy hỏa 

phong không thức giới như định không ngằn mé. 

Nhân duyên như định không ngằn mé; đẳng vô gián 

duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như 

định không ngằn mé. Vô minh như định không 

ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như định 

không ngằn mé. 
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Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn lìa tự tánh sắc 

uẩn, chơn như sắc uẩn là Phật pháp; thọ tưởng 

hành thức uẩn lìa tự tánh thọ uẩn thảy, chơn như 

thọ uẩn thảy là Phật pháp. 

Nhãn xứ lìa tự tánh nhãn xứ, chơn như nhãn xứ 

là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa tự tánh nhĩ 

xứ thảy, chơn như nhĩ xứ thảy là Phật pháp. 

Sắc xứ lìa tự tánh sắc xứ, chơn như sắc xứ là 

Phật pháp; thanh hương vị xúc pháp xứ lìa tự tánh 

thanh xứ thảy, chơn như thanh xứ thảy là Phật 

pháp. 

Nhãn giới lìa tự tánh nhãn giới, chơn như nhãn 

giới là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa tự tánh 

nhĩ giới thảy, chơn như nhĩ giới thảy là Phật pháp. 

Sắc giới lìa tự tánh sắc giới, chơn như sắc giới 

là Phật pháp; thanh hương vị xúc pháp giới lìa tự 

tánh thanh giới thảy, chơn như thanh giới thảy là 

Phật pháp. 

Nhãn thức giới lìa tự tánh nhãn thức giới, chơn 

như nhãn thức giới là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý 

thức giới lìa tự tánh nhĩ thức giới thảy, chơn như 

nhĩ thức giới thảy là Phật pháp. 
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Nhãn xúc lìa tự tánh nhãn xúc, chơn như nhãn 

xúc là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa tự tánh 

nhĩ xúc thảy, chơn như nhĩ xúc thảy là Phật pháp. 

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tự tánh 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chơn như nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ là Phật pháp; nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tự 

tánh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thảy, chơn 

như nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thảy là Phật 

pháp. 

Địa giới lìa tự tánh địa giới, chơn như địa giới 

là Phật pháp; thủy hỏa phong không thức giới lìa tự 

tánh thủy giới thảy, chơn như thủy giới thảy là Phật 

pháp. Nhân duyên lìa tự tánh nhân duyên, chơn 

như nhân duyên là Phật pháp; đẳng vô gián duyên, 

sở duyên duyên, tăng thượng duyên lìa tự tánh đẳng 

vô gián duyên thảy, chơn như đẳng vô gián duyên 

thảy là Phật pháp. Vô minh lìa tự tánh vô minh, 

chơn như vô minh là Phật pháp; hành, thức, danh 

sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu 

thán khổ ưu não lìa tự tánh hành thảy, chơn như 

hành thảy là Phật pháp. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn pháp tánh không 

ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn pháp tánh không 

ngằn mé. Nhãn xứ pháp tánh không ngằn mé, nhĩ 
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tỷ thiệt thân ý xứ pháp tánh không ngằn mé. Sắc xứ 

pháp tánh không ngằn mé, thanh hương vị xúc 

pháp xứ pháp tánh không ngằn mé. Nhãn giới pháp 

tánh không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới pháp 

tánh không ngằn mé. 

Sắc giới pháp tánh không ngằn mé, thanh 

hương vị xúc pháp giới pháp tánh không ngằn mé. 

Nhãn thức giới pháp tánh không ngằn mé, nhĩ tỷ 

thiệt thân ý thức giới pháp tánh không ngằn mé. 

Nhãn xúc pháp tánh không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ pháp tánh không ngằn mé, 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

pháp tánh không ngằn mé. 

Địa giới pháp tánh không ngằn mé, thủy hỏa 

phong không thức giới pháp tánh không ngằn mé. 

Nhân duyên pháp tánh không ngằn mé; đẳng vô 

gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên 

pháp tánh không ngằn mé. Vô minh pháp tánh 

không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não 

pháp tánh không ngằn mé. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn không, pháp tánh 

không ngằn mé; thọ tưởng hành thức uẩn không, 

pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xứ không, pháp 
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tánh không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, 

pháp tánh không ngằn mé. Sắc xứ không, pháp tánh 

không ngằn mé; thanh hương vị xúc pháp xứ 

không, pháp tánh không ngằn mé. Nhãn giới không, 

pháp tánh không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới 

không, pháp tánh không ngằn mé. 

Sắc giới không, pháp tánh không ngằn mé; 

thanh hương vị xúc pháp giới không, pháp tánh 

không ngằn mé. Nhãn thức giới không, pháp tánh 

không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không, 

pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xúc không, pháp 

tánh không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, 

pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ không, pháp tánh không ngằn mé; 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không, pháp tánh không ngằn mé. 

Địa giới không, pháp tánh không ngằn mé; thủy 

hỏa phong không thức giới không, pháp tánh không 

ngằn mé. Nhân duyên không, pháp tánh không 

ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên không, pháp tánh không ngằn mé. Vô 

minh không, pháp tánh không ngằn mé; hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 

sầu thán khổ ưu não không, pháp tánh không ngằn 

mé. 
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Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn tâm không ngằn 

mé vì tâm hành sanh sắc uẩn vậy; thọ tưởng hành 

thức uẩn tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh thọ 

uẩn thảy vậy. Nhãn xứ tâm không ngằn mé, vì tâm 

hành sanh nhãn xứ vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tâm 

không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhĩ xứ thảy vậy. 

Sắc xứ tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh sắc 

xứ vậy; thanh hương vị xúc pháp xứ tâm không 

ngằn mé, vì tâm hành sanh thanh xứ thảy vậy. Nhãn 

giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhãn 

giới vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tâm không ngằn mé, 

vì tâm hành sanh nhĩ giới thảy vậy.  

Sắc giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh 

sắc giới vậy; thanh hương vị xúc pháp giới tâm 

không ngằn mé, vì tâm hành sanh thanh giới thảy 

vậy. Nhãn thức giới tâm không ngằn mé, vì tâm 

hành sanh nhãn thức giới vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý 

thức giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhĩ 

thức giới thảy vậy. Nhãn xúc tâm không ngằn mé, 

vì tâm hành sanh nhãn xúc vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhĩ xúc 

thảy vậy. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tâm 

không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ tâm không ngằn mé, vì 
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tâm hành sanh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thảy vậy. 

Địa giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh 

địa giới vậy; thủy hỏa phong không thức giới tâm 

không ngằn mé, vì tâm hành sanh thủy giới thảy 

vậy. Nhân duyên tâm không ngằn mé, vì tâm hành 

sanh nhân duyên vậy; đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên tâm không ngằn mé, vì 

tâm hành sanh đẳng vô gián duyên thảy vậy. Vô 

minh tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh vô 

minh vậy; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tâm 

không ngằn mé, vì tâm hành sanh hành thảy vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn thiện bất thiện 

cho đến chẳng thể được, thọ tưởng hành thức uẩn 

thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Nhãn xứ 

thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. 

Sắc xứ thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, 

thanh hương vị xúc pháp xứ thiện bất thiện cho đến 

chẳng thể được. Nhãn giới thiện bất thiện cho đến 

chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới thiện bất 

thiện cho đến chẳng thể được. 

Sắc giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, 

thanh hương vị xúc pháp giới thiện bất thiện cho 
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đến chẳng thể được. Nhãn thức giới thiện bất thiện 

cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới 

thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Nhãn xúc 

thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xúc thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. 

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện bất thiện 

cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thiện bất thiện cho đến chẳng 

thể được. 

Địa giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, 

thủy hỏa phong không thức giới thiện bất thiện cho 

đến chẳng thể được. Nhân duyên thiện bất thiện cho 

đến chẳng thể được; đẳng vô gián duyên, sở duyên 

duyên, tăng thượng duyên thiện bất thiện cho đến 

chẳng thể được. Vô minh thiện bất thiện cho đến 

chẳng thể được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 

thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não 

thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn không động, thọ 

tưởng hành thức uẩn không động. Nhãn xứ không 

động, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không động. Sắc xứ 

không động, thanh hương vị xúc pháp xứ không 

động. Nhãn giới không động, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới 

không động. Sắc giới không động, thanh hương vị 

xúc pháp giới không động. Nhãn thức giới không 
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động, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không động. Nhãn 

xúc không động, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không động. 

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không động, 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

không động. 

Địa giới không động, thủy hỏa phong không 

thức giới không động. Nhân duyên không động; 

đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 

duyên không động. Vô minh không động; hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 

lão tử sầu thán khổ ưu não không động. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như sư tử rống, 

thọ tưởng hành thức uẩn như sư tử rống. Nhãn xứ 

như sư tử rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như sư tử 

rống. Sắc xứ như sư tử rống, thanh hương vị xúc 

pháp xứ như sư tử rống. Nhãn giới như sư tử rống, 

nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như sư tử rống. 

Sắc giới như sư tử rống, thanh hương vị xúc 

pháp giới như sư tử rống. Nhãn thức giới như sư tử 

rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như sư tử rống. 

Nhãn xúc như sư tử rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

như sư tử rống. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ như sư tử rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ như sư tử rống. 
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Địa giới như sư tử rống, thủy hỏa phong không 

thức giới như sư tử rống. Nhân duyên như sư tử 

rống; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 

thượng duyên như sư tử rống. Vô minh như sư tử 

rống; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 

hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như sư tử 

rống. 

Thiện Hiện phải biết: Các Bồ-tát Ma-ha-tát nếu 

năng suy gẫm quán sát giác ngộ uẩn thảy như thế 

tùy thuận Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bèn năng xa lìa 

được tác ý dối nịnh, cũng năng xa lìa được tác ý kiêu 

mạn, cũng năng xa lìa được tác ý khen mình, cũng 

năng xa lìa được tác ý chê người, cũng năng xa lìa 

được tác ý ngã tướng, cũng năng xa lìa được tác ý 

danh lợi, cũng năng xa lìa được tác ý năm thứ che, 

cũng năng xa lìa được tác ý ganh ghét tham lam.  

Nhờ đây cũng năng viên mãn được tất cả công 

đức chơn tịnh khó được hiếm có, cũng năng viên 

mãn nghiêm tịnh cõi Phật, cũng năng viên mãn 

được Phật pháp vô thượng chỗ gọi Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề.  

Lúc bấy giờ, Đức Bạc-già-phạm thuyết Kinh 

này rồi, vô lượng chúng Bồ-tát Ma-ha-tát, Từ Thị 

Bồ-tát mà làm thượng thủ, cụ thọ Thiện Hiện và Xá-

lợi-tử, A-nan-đà thảy đại Thanh văn và các trời, 
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rồng, a-tố-lạc thảy tất cả đại chúng nghe Phật đã 

thuyết đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. 

--- o0o --- 


